
 

BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ II 

ĐỀ 2 

Phần I. Trắc nghiệm  

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất: 

Câu 1: Tổng của 47 856 và 35 687 là: 

A. 83 433    B. 82 443 

C. 83 543    D. 82 543 

Câu 2: Số nhỏ nhất có 4 chữ số là: 

A. 1011      B. 1001 

C. 1000     D. 1111 

Câu 3: Hôm nay là thứ năm. Hỏi 100 ngày sau là thứ mấy trong tuần? 

Câu 4: Diện tích một hình vuông là 36 cm2. Hỏi chu vi hình vuông đó là bao 

nhiêu? 

Câu 5: Số 14 được viết bằng chữ số La Mã là: 

Câu 6: Biết 356a9 < 35699, giá trị của a là: 

Phần II. Tự luận  

A. Thứ tư.    B. Thứ sáu. 

C. Thứ năm.     D. Thứ bảy. 

A. 6 cm     B. 12 cm 

C. 24 cm    D. 36 cm 

A.  XIV     B. XII 

C.  VVII   D. IIX 

A. 11 B. 10 

C.  7    D. 9 



 
Bài 1: Đặt tính rồi tính 

a. 40843 + 32 629           b.39011 – 37 246          c. 3608 x 4          d. 19995 : 5 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Bài 2: Có 56 cái bánh được xếp vào 7 hộp. Hỏi có 10768 cái bánh cùng loại thì 

xếp được vào bao nhiêu hộp như thế? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Bài 3: Một hình chữ nhật có chiều dài 3dm, chiều rộng 9 cm. Tính diện tích hình 

chữ nhật đó? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Bài 4: Tìm x 

x × 2 = 3998 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 



 
GỢI Ý/ HƯỚNG DẪN GIẢI 

ĐỀ 2 

Phần I. Trắc nghiệm  

Câu 1 2 3 4 5 6 

Đáp án C C D C A C 

Phần II. Tự luận  

Bài 1: Đặt tính rồi tính 

a. 40843 + 32 629 = 73472           

b.39011 – 37 246 = 1765         

c. 3608 x 4 = 14432          

d. 19995: 5 = 3999 

Bài 2: Có 56 cái bánh được xếp vào 7 hộp. Hỏi có 10768 cái bánh cùng loại thì 

xếp được vào bao nhiêu hộp như thế? 

Bài giải 

Mỗi hộp xếp được số bánh là: 

56: 7 = 8 (cái bánh) 

10768 cái banh thì xếp được vào số hộp bánh là: 

10768: 8 = 1346 (hộp bánh) 

Đáp số: 1346 hộp bánh 

Bài 3: Một hình chữ nhật có chiều dài 3dm, chiều rộng 9 cm. Tính diện tích hình 

chữ nhật đó? 

Bài giải 

Đổi 3 dm = 30 cm 

Diện tích hình chữ nhật đó là: 



 
30 x 9 = 270 (cm2) 

Đáp số: 270 cm2 

Bài 4: Tìm x 

x × 2 = 3998 

x = 3998: 2 

x = 1999 

 


